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TT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

I TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực 
hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 
năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng. 

Sở Nội vụ Các sở, ngành,
địa phương liên quan

Báo cáo Bộ Nội vụ, 
UBND tỉnh Hằng năm

2

Định hướng, nâng cao chất lượng thông tin, 
tuyên truyền đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, 
công đoàn và quan hệ lao động; tuyên 
truyền các mô hình, điển hình về xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Các sở, ngành
địa phương liên quan

Văn bản
định hướng,
hướng dẫn;

báo cáo kết quả
thực hiện

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030

3
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật về lao động, quan hệ lao động và tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Sở Nội vụ

Liên đoàn Lao động 
tỉnh; Sở Tư pháp; Ban 
Quản lý Khu kinh tế 

Dung Quất và các Khu 
công nghiệp Quảng 
Ngãi; UBND cấp xã

Kế hoạch, Hội nghị,
Hội thảo tuyên 

truyền, phổ biến

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030
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TT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

4

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho người lao động và người sử 
dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các 
cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 
- 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 11 năm 2023.

Sở Nội vụ

Liên đoàn Lao động 
tỉnh; Ban Quản lý Khu 
kinh tế Dung Quất và 
các Khu công nghiệp 

Quảng Ngãi; UBND cấp 
xã

Báo cáo 
Bộ Nội vụ

Tháng 
12/2030

II NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

5

Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và việc bố trí cán bộ chuyên 
trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp và 
quản lý nhà nước về quan hệ lao động, hỗ 
trợ phát triển quan hệ lao động; căn cứ điều 
kiện thực tế, xây dựng phương án bố trí 
nguồn nhân lực thực hiện thí điểm mô hình 
hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao 
động chuyên trách thực hiện giải quyết 
tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển 
quan hệ lao động.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương 

Báo cáo rà soát; 
phương án 

bố trí

Quý IV/2026
và các năm 

tiếp theo

6

Tổng kết Chương trình hỗ trợ phát triển thị 
trường lao động đến năm 2030 ban hành kèm 
theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương có liên quan

Báo cáo 
Bộ Nội vụ

Tháng 
12/2030
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TT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

7

Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính 
sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công 
nhân, nhà ở cho thuê đồng bộ với hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội gắn với nhà ở, phục vụ 
người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh 
tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, góp phần 
ổn định đời sống công nhân, người lao động.

Sở Xây dựng Các sở, ngành 
địa phương có liên quan

Báo cáo kết quả 
thực hiện; 

ban hành, sửa đổi, 
bổ sung chính sách 

có liên quan

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030 

8
Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát 
triển quan hệ lao động giai đoạn 2026 - 
2030 trên địa bàn.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương có liên quan

Tổ chức thực 
hiện

hằng năm

9

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan 
quản lý nhà nước, công đoàn, công an, ban 
quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ 
quan bảo hiểm xã hội, chính quyền cấp xã 
và tổ chức đại diện người sử dụng lao động 
nhằm phục vụ công tác theo dõi, chia sẻ 
thông tin, dự báo, hỗ trợ và xử lý kịp thời 
các vấn đề phát sinh về quan hệ lao động 
trên địa bàn.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương có liên quan Quy chế phối hợp

Tháng 12/2026 
ban hành 
quy chế;
tổ chức

thực hiện 
hằng năm

III NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC CƠ CHẾ, THIẾT CHẾ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

10

Rà soát, kiện toàn, bố trí đội ngũ hòa giải 
viên, trọng tài viên lao động đáp ứng yêu 
cầu giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ 
phát triển quan hệ lao động trên địa bàn.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương 

Quyết định kiện 
toàn 

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030
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TT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

11

Lựa chọn xây dựng và tổ chức thực hiện thí 
điểm mô hình giải quyết tranh chấp lao 
động với việc bố trí hòa giải viên lao động, 
trọng tài viên lao động chuyên trách về 
quan hệ lao động theo điều kiện thực tế; sơ 
kết, tổng kết và đề xuất hoàn thiện mô hình.

Sở Nội vụ Các sở, ngành 
địa phương 

Kế hoạch thí điểm; 
báo cáo sơ kết, 

tổng kết; đề xuất 
hoàn thiện mô hình

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030

12

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-
CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần cho công nhân lao động 
khu công nghiệp, khu chế xuất và Đề án 
“Đầu tư xây dựng các thiết chế của công 
đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế 
xuất”

Liên đoàn Lao 
động tỉnh

Các sở, ngành, 
địa phương 

Báo cáo Tháng 
11/2026

13

Tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn 
viên, thành lập công đoàn cơ sở; nghiên 
cứu, hướng dẫn việc tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp gia nhập Công đoàn 
Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Lao 
động tỉnh

Các sở, ngành 
địa phương liên quan

Kế hoạch, Báo cáo, 
văn bản hướng dẫn 
theo thẩm quyền

Hằng năm,
giai đoạn

2026 - 2030
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